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PHỤ LỤC F 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

PHƯƠNG PHÁP BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM & XỬ LÝ SỐ LIỆU 

MSHP: 460253 

1. Thông tin chung (General information): 

Loại học phần Số tín chỉ Số giờ dự giảng 
Giờ tự học và giờ 

học khác 

Đại cương                   

Cơ sở                          

Chuyên ngành            

Lý thuyết: 1 

Thực hành: 2 

Lý thuyết: 15 

Thực hành: 60 
75 

 

Đối tượng học:   

Trình độ: Đại học 

Ngành: Công nghệ thực phẩm 

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm  

Học kỳ: V   Năm thứ: 3 

Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết 
 Tin học ứng dụng cơ bản                                MSHP: …….. 

 Xác suất thống kê                                           MSHP: 110039 

 Phương pháp nghiên cứu khoa học                MSHP: 290000 

Học phần song hành Không có 

Các yêu cầu khác 

Về kiến thức: 

- Hiểu kiến thức cơ bản về tin học căn bản, xác suất thống kê 

- Đọc hiểu được một bài nghiên cứu khoa học 

Về kỹ năng chuyên môn: 

- Sử dụng được phần mềm máy tính 

- Tính toán được các công thức cơ bản trong xác suất thống kê 

- Lập dàn ý được 1 đề tài nghiên cứu khoa học, biết bố trí thí nghiệm 

và thực hiện vấn đề cần nghiên cứu. 
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Thái độ cần có để học học phần này: 

- Ý thức tự học và học nhóm 

- Nghiêm túc trong phòng máy tính 

 

2. Nguồn học liệu (Learning resources): 

Giáo trình/ Tài liệu học tập chính 
1. Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2008. Phân 

tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. NXB Hồng Đức, tập 

1 và 2 

Tài liệu tham khảo thêm 

1. Hoàng trọng (chủ biên). 2016. Thống kê trong kinh tế và 

kinh doanh. Nhà xuất bản Hồng Đức, 892 trang 

2. Nancy L. Leech, Karen C. Barrett, George A. Morgan. 

2015. IBM SPSS for intermediate statistics: Use and 

interpretation: 5th ed. Routledge - New York 368 p 

3. Rachad Antonius. 2015. Interpreting quantitative data 

with SPSS. SAGE – London, 306p 

4. Julie Pallant. 2006. SPSS surviaval manual: A step by 

step guide to data analysis using SPSS for Windows. 

Open University - New York, 318p 

5. Brian Cronk. 2017. How to use SPSS: A step-by-step 

guide to analysis and interpretation: 9th ed. Routledge 

- New York, 163p 

Các loại học liệu khác IBM SPSS software phiên bản 20 

 

3. Mô tả học phần (Course description): 

Học phần giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức về thống kê cơ bản, phương pháp bố trí thí 

nghiệm, giải thích được kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh 

học. Đồng thời học phần cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thu thập dữ liệu thực 

nghiệm, xử lý kết quả nghiên cứu thực nghiệm bằng phần mềm SPSS, giải thích được các kết quả 

xử lý thống kê, trình bày được kết quả nghiên cứu bằng số và biểu đồ. Học phần cũng giúp hình 

thành cho sinh viên rèn luyện thái độ và nhận thức đúng đắn về ý thức học tập, làm việc nhóm, viết 

báo cáo và có đạo đức trong phân tích dữ liệu.  

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course learning outcomes): 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể: 

 Chuẩn đầu ra của học phần 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT 

Trình 

độ 
TUA 



Chương trình đào tạo: Đại học Công nghệ thực phẩm 

 

3 

 

(PLOs) năng 

lực 

 Về kiến thức: 

CELO 1 
Tổng hợp kiến thức về xác suất thống kê, toán 

thống kê cơ bản, tin học để giải thích kết quả 

nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. 

1 3.0 TUA 

 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm) 

CELO 2 Phân tích số liệu thí nghiệm bằng phần mềm 

SPSS 
6 3.0 TUA 

CELO 3 
Vận dụng tin học xử lý kết quả nghiên cứu, thảo 

luận nhóm, sử dụng ngoại ngữ đọc tài liệu chuyên 

môn về lĩnh vực thống kê.  

4, 5 3.0 TUA 

CELO 4 Giải thích được các kết quả xử lý thống kê 8 3.0 TUA 

 Về thái độ: 

CELO 5 
Tuân thủ quy tắc phòng máy tính, tư duy phản 

biện, thể hiện tính sáng tạo, yêu nghề và có đạo 

đức nghề nghiệp. 

9 3.0 TU 

CELO 6 Thể hiện tinh thần khởi nghiệp và học tập suốt 

đời 
10 3.0 TU 

 

5. Nội dung học phần (Course content) 

Nội dung 
CĐR học 

phần 

Số tiết Giờ tự 

học và 

giờ học 

khác 

LT TH 

 

Bài 1. Giới thiệu phân tích dữ liệu - thống 

kê 

 Mục tiêu 

 Bản chất của phân tích dữ liệu 

 Các loại dữ liệu 

 Các loại thang đo 

1 2 0 4 

Kỹ năng mềm và thái độ - Làm việc nhóm, báo cáo kết quả xứ lý thống 

kê, sử dụng ngoại ngữ đọc tài liệu chuyên 

môn về lĩnh vực thống kê. 

- Ý thức học tập, ham học hỏi, trách nhiệm với 

công việc. 

Bài 2: Giới thiệu SPSS (cài đặt, mã hóa, nhập 

liệu & xử lý trên biến) 

 

-hướng dẫn cài đặt SPSS 

1, 2 1 8 7 
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-khai báo biến 

-lưu tập tin 

-nhập liệu 

-lọc dữ liệu 

-thao tác trên biến 

Kỹ năng mềm và thái độ - Làm việc nhóm, báo cáo kết quả xứ lý thống 

kê, sử dụng ngoại ngữ đọc tài liệu chuyên 

môn về lĩnh vực thống kê. 

- Ý thức học tập, ham học hỏi, trách nhiệm với 

công việc. 

Bài 3: Làm sạch dữ liệu 

 

1, 2 1 4 6 

Kỹ năng mềm và thái độ - Làm việc nhóm, báo cáo kết quả xứ lý thống 

kê, sử dụng ngoại ngữ đọc tài liệu chuyên 

môn về lĩnh vực thống kê. 

- Ý thức học tập, ham học hỏi, trách nhiệm với 

công việc. 

Bài 4. Thống kê mô tả 

 Thống kê mô tả cho biến định tính 

 Thống kê mô tả cho biến định lượng 

(Thống kê mô tả khuynh hướng tập trung, 

Thống kê mô tả tính phân tán) 

 Phương pháp trình bày số liệu (đồ thị, biểu 

đồ,…) 

Thực hành 

Khai biến, mã hóa dữ liệu và tính toán các 

thông số thống kê mô tả cơ bản 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

2 4 7 

Kỹ năng mềm và thái độ - Làm việc nhóm, báo cáo kết quả xứ lý thống 

kê, sử dụng ngoại ngữ đọc tài liệu chuyên 

môn về lĩnh vực thống kê. 

- Ý thức học tập, ham học hỏi, trách nhiệm với 

công việc. 

Bài 5. Kiểm định t-test  

- Kiểm định giả thuyết thống kê 

 Các dạng giả thuyết không (Ho) và giả 

thuyết đối (H1) 

 Các loại sai lầm trong việc kiểm định 

giả thuyết thống kê 

 Kiểm định 1 phía 

 Kiểm định 2 phía 

- Kiểm định t-test  

Lý thuyết t-test 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

2 12 10 
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Thực hành 

 One Sample t –Test 

 Independent Samples t-Test 

 Paired-Samples t-test 

Kỹ năng mềm và thái độ - Làm việc nhóm, báo cáo kết quả xứ lý thống 

kê, sử dụng ngoại ngữ đọc tài liệu chuyên 

môn về lĩnh vực thống kê. 

- Ý thức học tập, ham học hỏi, trách nhiệm với 

công việc. 

Bài 6: Kiểm định chi bình phương 

- Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định 

danh-định danh hoặc định danh-thứ bậc 

-  Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến thứ 

bậc-thứ bậc 

 

Thực hành 

 Kiểm định χ2 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

2 8 11 

 

Kỹ năng mềm và thái độ - Làm việc nhóm, báo cáo kết quả xứ lý thống 

kê, sử dụng ngoại ngữ đọc tài liệu chuyên 

môn về lĩnh vực thống kê. 

- Ý thức học tập, ham học hỏi, trách nhiệm với 

công việc. 

Bài 7. Phân tích phương sai 

 Phân tích phương sai một yếu tố (One way 

anova) 

 Phân tích phương sai hai yếu tố (Two way 

anova) 

 Kiểm định hậu nghiệm dựa trên sự khác 

biệt 

nhỏ nhất có nghĩa (pp LSD) 

Thực hành 

ứng dụng kiểm định anova trong ngành kỹ 

thuật 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

2 12 11 

 

Kỹ năng mềm và thái độ - Làm việc nhóm, báo cáo kết quả xứ lý thống 

kê, sử dụng ngoại ngữ đọc tài liệu chuyên 

môn về lĩnh vực thống kê. 

- Ý thức học tập, ham học hỏi, trách nhiệm với 

công việc. 

Bài 8. Tương quan và hồi quy 1, 2, 3, 4, 5, 

6 

2 8 10 
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 Đo lường mối quan hệ giữa 2 biến định 

lượng.  

 Tính hệ số tương quan đơn r 

 Xây dựng phương trình của mô hình hồi 

qui tuyến tính đơn 

 Các giả định đối với hồi qui tuyến tính 

 Đánh giá độ phù hợp của mô hình 

 Kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của 

mô hình (sv tự học) 

 Phân tích phần dư (sv tự học) 

Thực hành 

Phân tích tương quan và hồi quy đơn biến 

Kỹ năng mềm và thái độ - Làm việc nhóm, báo cáo kết quả xứ lý thống 

kê, sử dụng ngoại ngữ đọc tài liệu chuyên 

môn về lĩnh vực thống kê. 

- Ý thức học tập, ham học hỏi, trách nhiệm với 

công việc. 

Bài 9. Tối ưu hóa sử dụng pp bề mặt đáp ứng 

- Giới thiệu một số pp tối ưu hóa 

- Các mô hình bề mặt đáp ứng 

- Thiết kế bề mặt đáp ứng 

Thực hành 

Thiết kế thí nghiệm Box-Behnken 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

1 4 9 

Kỹ năng mềm và thái độ - Làm việc nhóm, báo cáo kết quả xứ lý thống 

kê, sử dụng ngoại ngữ đọc tài liệu chuyên 

môn về lĩnh vực thống kê. 

- Ý thức học tập, ham học hỏi, trách nhiệm với 

công việc. 

 

6. Phương pháp dạy và học (Teaching and learning methods): 

6.1. Phương pháp giảng dạy 

 Diễn giảng bằng powerpoint và đặt câu hỏi tại lớp 

 Thảo luận nhóm 

 Đưa bài giảng, bài tập, câu hỏi lên hệ thống E-learning 

 Bài tập thực hành tại phòng máy tính 

6.2. Phương pháp học tập  

 Lắng nghe giảng viên diễn giảng, trả lời câu hỏi 

 Đọc tài liệu, làm bài tập nhóm, làm bài tập tại lớp 

 Báo cáo bài tập nhóm, thảo luận nhóm về kết quả báo cáo 

 Thực hiện các bài tập, câu hỏi, thảo luận trên E-learning  
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7. Đánh giá học phần (Course assessment): 

 
Hình thức đánh 

giá/thời gian 

Nội dung  

đánh giá 

CĐR của 

học phần 
Tiêu chí đánh giá 

Tỷ lệ 

% 

Đánh giá 

quá trình 

Kiểm tra tự luận 

làm trên máy tính 

(60 phút) 

Bài 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 4 Theo đáp án 20% 

Kiểm tra tự luận 

làm trên máy tính 

(90 phút) 

Bài 6, 7, 8, 9 1, 2, 4 Theo đáp án 20% 

Thái độ học tập, 

bài tập tại lớp/ bài 

tập trên E-

learning/ thảo luận 

nhóm/báo cáo 

seminar 

Kiến thức từ 

bài 1-9 
3, 4, 5, 6 

Tích cực thảo luận 

nhóm, ý thức, tham 

gia báo cáo nhóm, 

nộp bài e-learning 

đúng tiến độ/ bài báo 

cáo seminar 

10% 

Đánh giá 

kết thúc 

học phần 

Thi tự luận thực 

hành trên máy tính 

(90-120 phút) 

Kiến thức từ 

bài 1-9 
1, 2, 4 Theo đáp án 50% 

 

8. Các quy định (Course requirements and expectation): 

8.1. Quy định về tham dự lớp học 

 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp phải nghỉ học vì 

lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

 Sinh viên vắng quá 20% số tiết của học phần bị xem như không hoàn thành học phần và phải 

đăng ký học lại vào học kỳ sau. Những trường hợp khác phải do Ban Giám hiệu hoặc Trưởng 

khoa quyết định. 

8.2. Quy định về hành vi trong lớp học 

 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm 

ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

 Sinh viên phải đi học đúng giờ qui định.  

 Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

 Tuyệt đối không được ăn, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại để nghe nhạc 

trong giờ học. 

 Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được sử dụng trên lớp với mục đích ghi chép bài giảng, 

tính toán phục vụ bài giảng, bài tập. Tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
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 Sinh viên vi phạm các nguyên tắc trên sẽ bị mời ra khỏi lớp và bị coi là vắng buổi học đó. 

8.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật thi cử được thực 

hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học Trà Vinh. 

9. Dự kiến danh sách cán bộ tham gia giảng dạy 

STT Họ và tên Đơn vị 

1 Nguyễn Kim Phụng TT CNSTH 

2 Phạm Bảo Nguyên TT CNSTH 

3 Nguyễn Thị Hiền TT CNSTH 

 

Ngày phê duyệt: …………………………………………… 

TRƯỞNG KHOA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG BỘ MÔN  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

GIẢNG VIÊN  

BIÊN SOẠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

   

 

   

 

 

GIẢNG VIÊN  

PHẢN BIỆN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 

Rubric 2: Thực hành môn PP BTTN & XL số liệu 

Tên sinh viên:  MSSV: Mã lớp: 

Tiêu chí 

Điểm/ 

Trọng 

số (%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Thời 

gian 

tham dự 

 

1 

Tham dự 100% 

số tiết thực 

hành 

Tham dự 

75% số tiết 

thực hành trở 

lên 

Tham dự ít nhất 

50% số tiết thực 

hành 

Không tham 

gia thực hành 

     

Thái độ 

tham dự 

1 

Tích cực tham 

gia các hoạt 

động thưc̣ hành 

Có tham gia 

các hoạt 

động thưc̣ 

hành 

Thỉnh thoảng 

tham gia các 

hoạt động thưc̣ 

hành 

Không tham 

gia các hoạt 

động thưc̣ 

hành 

     

Các 

bước 

thực 

hành trên 

máy 

2 

Đúng và đầy đủ 

các bước thực 

hành 

Đúng nhưng 

chưa đầy đủ 

các bước 

thực hành 

Chưa đúng hoặc 

chưa đầy đủ các 

bước thực hành 

Không đúng 

các bước thực 

hành 

     

Kỹ năng 

thảo luận 

bài tập 

2 

Phân tích, biện 

luận, đánh giá 

tốt 

Phân tích, 

biện luận, 

đánh giá khá 

tốt 

Phân tích, biện 

luận, đánh giá 

khi tốt, khi chưa 

tốt 

Phân tích, 

biện luận, 

đánh giá chưa 

tốt 

     

Kết quả 

thực 

hành 

 

2 

Đáp ứng đúng 

yêu cầu của 

giảng viên 

 

Đáp ứng 

đúng yêu cầu 

của giảng 

Đáp ứng đúng 

yêu cầu của 

giảng viên còn 

sai xót nhiều, có 

Kết quả 

không đầy 

đủ/Không đáp 

ứng yêu cầu 
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2 

 

viên còn ít 

sai xót 

sai sót quan 

trọng  

     

2 

Giải thích và 

lập luận rõ ràng 

Giải thích 

khá rõ ràng, 

còn vài sai 

sót trong lập 

luận 

Giải thích tương 

đối rõ ràng, còn 

sai sót quan 

trọng trong lập 

luận 

Không giải 

thích được 

     

Tổng 

cộng 
 Tên và chữ ký của giảng viên: 

 

 

Rubric 3: Đánh giá cuối kỳ môn PP BTTN & XL số liệu 

Số 

lượng 

câu hỏi 

Điểm/câu Nội dung chi tiết 
KQHTMĐ của học 

phần 

1 2,5 1 trong 9 bài CELO 1, 2, 4 

1 3,5 1 trong 9 bài CELO 1, 2, 4 

1 4 1 trong 9 bài CELO 1, 2, 4 

 


